
	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ: NGỮ VĂN
         (Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn – Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Không kể thời gian giao đề)
                                                 


 Phần I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản :
HOA CỎ MAY

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.
Tên mình ai gọi sau vòm lá,
Lối cũ em về nay đã thu.

Mây trắng bay đi cùng với gió,
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ,
Thơ viết đôi dòng theo gió xa.

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
Ai biết lòng anh có đổi thay?


                        (Thơ Xuân Quỳnh, Kiều Văn chủ biên, NXB Đồng Nai, 1997)

Thực hiện các yêu cầu sau :
Câu 1. (0.5đ) Bài thơ được viết theo thể thơ nào?  

Câu 2. (0.5đ) Xác định đề tài của bài thơ trên.

Câu 3. (0.5đ) Khung cảnh mùa thu được thể hiện qua những hình ảnh nào trong đoạn thơ sau:

                         Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,

                         Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.
                         Tên mình ai gọi sau vòm lá,
                         Lối cũ em về đã sang thu.
Câu 4. (1.0đ) Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ “Lời yêu mỏng mảnh như màu khói”?

Câu 5. (1.0đ) Bài thơ thể hiện tâm trạng, cảm xúc gì của nhân vật trữ tình?
Câu 6. (1.0đ) Các từ láy “ngẩn ngơ”, “ xao xuyến” nhằm diễn tả điều gì ?

Câu 7. (1.0đ)  Nhận xét của anh/chị về bức tranh thu.
Câu 8. (0.5đ) Cảm nhận của anh/ chị về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình “em” trong bài thơ. Trình bày từ 5 đến 7 dòng.
Phần II. VIẾT (4,0 điểm) 

      Viết bài văn  nghị luận phân tích hình ảnh và cấu tứ 2 khổ thơ sau trong bài thơ “Hoa cỏ may” của  Xuân Quỳnh:
                                           Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,
                                           Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.
                                           Tên mình ai gọi sau vòm lá,
                                            Lối cũ em về nay đã thu.
                                           …

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
Ai biết lòng anh có đổi thay?
           ( Trích «  Hoa cỏ may » Xuân Quỳnh)
                                                   ………………. Hết …………..
 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN NGỮ VĂN 11 – Năm học 2023-2024

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Thể thơ 7 chữ
	0,5

	
	2
	Đề tài tình yêu
	0,5

	
	3
	Các hình ảnh: cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
(HS trả lời được 2/3 hình ảnh vẫn cho điểm tối đa)
	0,5

	
	4
	-Làm cho câu thơ gợi hình, gợi cảm hoặc tạo nhịp điệu cho câu thơ
-Nhấn mạnh tâm trạng lo âu, suy tư của tác giả với những dự cảm về tình yêu tan vỡ.

(Học sinh trả lời tương đương như đáp án vẫn cho điểm tối đa.)
	0,5
0.5

	
	5
	Cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến khi đất trời vào thu và những lo âu, trăn trở, dự cảm về hạnh phúc, tình yêu.

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1 điểm.

- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt hoặc còn thiếu ý: 0,5 điểm.

* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	1.0

	
	6
	Diễn tả những thay đổi  bỡ ngỡ của thiên nhiên vạn vật, thời gian và  sự lưu luyến của lòng người khi mùa thu đến 
	1.0

	
	7
	Bức tranh mùa thu: thơ mộng, mơ màng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, êm dịu của thiên nhiên trong tiết trời thu.
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1 điểm.

- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt hoặc còn thiếu ý: 0,5 điểm.

* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	1.0

	
	8
	HS có thể đưa ra các nhận xét theo cách hiểu của mình đảm bảo sự thuyết phục hợp lý, có thể nhận xét theo hướng:

- Tâm hồn nhân vật trữ tình “em”: nhạy cảm tinh tế cảm nhận sự đổi thay của thiên nhiên đất trời 

- Tâm hồn đa cảm với những dự cảm lo âu tình yêu hạnh phúc tan vỡ 

- Khao khát mãnh liệt hạnh phúc giản dị đời thường..
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trình bày được 1 trong 3 đáp án hoặc trả lời tương đương như đáp án: 0.5 điểm.

- Học sinh trình bày có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt hoặc còn thiếu ý: 0,25 điểm.

* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	0,5

	II
	
	VIẾT

Viết bài văn nghị luận phân tích bài thơ “Hoa cỏ may” của nữ sĩ Xuân Quỳnh. 
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
 (Không cho điểm đối với bài văn chỉ có 3 đoạn)
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Hình ảnh và cấu tứ trong bài “Hoa cỏ may”
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.5

	
	
	- Giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm

- Xuân Quỳnh được xem là một trong những thi sĩ viết thơ tình hay nhất trong nền văn học Việt Nam hiện đại từ sau năm 1945. 
Bài thơ Hoa cỏ may được xuất bản năm 1989 và in trong tập thơ cùng tên.

- Khổ 1: Bài thơ mở đầu bằng một bức tranh tương đối tĩnh lặng, hợp với tâm trạng của người đang tìm về kỷ niệm... Câu thơ giàu hình ảnh mà thiếu âm thanh. Có cây mà không nghe thấy tiếng lá. Sông đầy mà không nghe thấy tiếng sóng. Tất cả đang ngưng đọng cho một sự hồi tưởng... Xao xuyến vốn là từ chỉ trạng thái, nhưng ở đây, trước hình tượng trời- đất (không gian) nó gợi âm thanh nhiều hơn. Nhạc thơ được mở rộng ra với vần ơ, rồi đến câu sau dài thêm ra với vần ua, và đến câu thứ tư co rút lại ở vần u, thì sự hướng ngoại của người đọc cũng lần lượt diễn ra như vậy. Thoạt tiên trải ra với cát, với sông, với cây, rồi mở rộng ra đến không gian, đến câu thứ ba lại thu về trong một vòm, để rồi cuối cùng rút lại, tập trung ở đôi bàn chân bồi hồi đặt lên lối cũ. Từ đây người đọc bắt đầu từ giã ngoại cảnh, để cùng bước vào thế giới nội tâm của tác giả, cùng với nỗi niềm tâm sự

- Khổ 3:  bức tranh khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may không ai là không thấy gió đang khơi động, đang nổi. Thậm chí nó còn có hơi hướng ở câu thơ dưới- trong một sự "sơ ý": áo em sơ ý cỏ găm dày, bởi thật ra thì, hoặc đó chỉ là một cách nhận lỗi làm duyên, hay là tự trách mình để mà hờn mát... Sự thật một khi hoa cỏ may đã "dâng đầy khắp nẻo" như thế kia, thì áo em... cỏ găm dày cũng là một điều hiển nhiên không thể tránh. Xuân Quỳnh rất đạt khi đưa cái màu khói vào trong bức tranh... Bản thân nó cũng đã mỏng mảnh dễ tan, nữa là trong một không gian ngợp tràn những gió. Lời yêu là thế đấy. Thật cũng chẳng thể nào lường trước. Câu hỏi tu từ kết thúc bài thơ( cuộc sống cứ trôi đi, con người phải sống với phần hạnh phúc mà họ còn đang có. Nhìn lại những kỷ niệm xưa cũng là một cách gạn đục khơi trong để lọc lấy những phần đẹp đẽ cho mình

- Đánh giá: 

+ Lời thơ mộc mạc , các biện pháp tu từ nhân hóa, so sánh, câu hỏi tu từ đã diễn tả vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ nhạy cảm trước thiên nhiên, khao khát hạnh phúc đời thường , lo âu về tình yêu tan vỡ 

+ Bài thơ gợi ra cảm xúc khó quên trong lòng người đọc

* Hướng dẫn chấm:

- Trình bày đầy đủ, sâu sắc: 2.5 điểm.

- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1.25 điểm – 2,25 điểm.

- Trình bày chung chung, sơ sài: 0.25 điểm – 1.0 điểm.
- Không viết gì: 0.0 điểm
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

* Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

Hướng dẫn chấm:Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm nổi bật nội dung phân tích, đánh giá; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Học sinh đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0.5 điểm.

- Học sinh đáp ứng được 1 yêu cầu: 0.25 điểm.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN LỚP 11

THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	Số câu
	TL điểm(%)
	Số câu
	TL điểm(%)
	Số câu
	TL điểm(%)
	Số câu
	TL điểm(%)
	

	1


	Đọc hiểu


	Thơ, Truyện ngắn
	3
	15
	3
	30
	1
	10
	1
	5
	60



	2
	Viết


	Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm thơ 
	1*
	10
	1*
	15
	1*
	10
	1*
	5
	40 

	Tỉ lệ %
	25


	45


	20


	10


	100

	Tổng
	70%
	30%
	


BẢNG ĐẶC TẢ CÁC MỨC ĐỘ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 MÔN NGỮ VĂN LỚP 11

	STT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức / Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số lượng câu hỏi/ Tỉ lệ điểmtheo mức độ nhận thức
	Số câu/Tỉ lệ điểm (%)

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Đọc hiểu


	Thơ
	Nhận biết: 

- Xác định thể thơ

- Xác định đề tài 

- Xác định hình ảnh

Thông hiểu:

- Hiểu được cảm xúc tâm trạng của nhân vật trữ tình

- Hiểu được giá trị biểu đạt của từ láy

- Hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ

Vận dụng:
Đánh giá được vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên. 
Vận dụng cao:

- Nhận thức được vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình. 
	3 /15
	3/30
	1/10
	1/5
	8/60

	2
	Viết
	Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm thơ 
	Nhận biết:

- Giới thiệu được đầy đủ thông tin chính về tên tác phẩm, tác giả, loại hình nghệ thuật,… của tác phẩm.

- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận.

Thông hiểu:

- Trình bày được những nội dung khái quát của tác phẩm văn học .

- Đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như ngôn từ, cấu tứ, hình thức bài thơ thể hiện trong văn bản; phân tích được vai trò của yếu tố tượng trưng trong thơ.

-Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc và cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản thơ; phát hiện được các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh từ văn bản thơ.

- Phân tích được một số đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ văn học. Phân tích được tính đa nghĩa của ngôn từ trong tác phẩm văn học. 

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm. Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Vận dụng:

- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm.

- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong tác phẩm)

Vận dụng cao:

- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, tự sự,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.

- Vận dụng hiệu quả những kiến thức tiếng Việt lớp 11 để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
	1*/10
	1*/15
	1*/10
	1*/5
	1/40

	Tỉ lệ %
	
	25%
	45%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
	


ĐỀ CHÍNH THỨC
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